
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP KHÓA 12
MÔN: TIN HỌC

Giờ học: 13h30-16h45
Thứ: 6
Từ ngày 04/03/2022 đến 20/05/2022
Phòng Lab: 404
Ngày Thi: 20/05/2022

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2193360037 Nguyễn Nguyễn Thụy Vi 14/07/2004 02YS12C1

2 2193360285 Nguyễn Kim Anh 03/02/2000 02DL12C1

3 2193360231 Trần Ngọc Hải Yến 27/12/2003 02DL12C1

4 2193360132 Nguyễn Dương Hoàng Vũ 26/09/2004 02DL12C1

5 2193360154 Hoàng Ngọc Bảo 20/02/2002 02DL12C1

6 2193360128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/10/2004 02TW12C1

7 2193360244 San Vinh Tiến 07/03/2003 02DL12C1

8 2193360131 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh 02/04/2004 02TW12C1

9 2193360230 Trịnh Minh Hằng 19/09/2003 02DL12C1

10 2193360191 Khổng Phương Nhi 10/03/2004 02DL12C1 

11 1193360105 Nguyễn Huỳnh Thế Vinh 18/12/2002 02TW12C1

12 2193240184 Trương Vũ Thoại 15/04/2000 02TW12A1

13 2193240175 Phạm Thị Thanh Thảo 02/05/2001 02DL12A1

14 2193360227 Đoàn Minh Trung 30/11/2004 02DL12C1

15 2193360158 Hoàng Tuấn Hưng 20/04/2001 02TW12C1

16 2193240105 Trần Thị Bảo Nhi 24/03/2001 02SP12A1

Phòng Đào Tạo


